
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD&TM GIANG LINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

DỰ ÁN: KHU DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI GIANG LINH 
ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG XUÂN LÂM,  

THỊ XÃ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH HÓA, THÁNG    NĂM  2022 

 



 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

 

 Các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các giải pháp bảo vệ 

môi trường của Dự án “Khu dịch vụ thương mại Giang Linh 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Tên Dự án: “Khu dịch vụ thương mại Giang Linh” 

1.2. Chủ Dự án 

- Chủ dự án: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG 

MẠI GIANG LINH 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802657442; ngày cấp: 

Đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 4 năm 2019;  

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp. 

Trụ sở chính: SN 17, phố Quan Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

1.3. Vị trí địa lý của Dự án  

- Vị trí khu vực thực hiện dự án 

Vị trí khu đất xây dựng dự án “Khu dịch vụ thƣơng mại Giang 

Linh” tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có diện 

tích khoảng 8.677 m2 khu đất được giới hạn như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp đường Đông Tây 1 theo quy hoạch; 

+ Phía Nam : Giáp đất đơn vị ở theo quy hoạch; 

+ Phía Tây: Giáp quốc lộ 1A; 

+ Phía Đông: Giáp đường giao thông theo quy hoạch. 
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Hình. Vị trí thực hiện dự án 

1.4. Nội dung chủ yếu của Dự án 

1.4.1. Mục tiêu của Dự án 

- Dịch vụ thương mại tổng hợp (mua bán hàng hóa dân dụng), nhà hàng, 

vui chơi, giải trí và rèn luyện sức khỏe.  

- Đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn đã và đang 

được đầu tư, xây dựng mạnh mẽ;  

1.4.2. Quy mô của Dự án 

a. Khu thƣơng mại tổng hợp 

- Công trình có quy mô 01 tầng lợp tôn, chiều cao thông thủy của công 

trình (tính từ cos ±0.00 đến cos đỉnh mái nhà) là 6,0m. Nền nhà cao hơn so với 

mặt sân hoàn thiện là 0,45m.  

 - Công trình có tổng diện tích 736m2, được bố trí một khu vui chơi trẻ 

em, một quầy thu ngân, một WC dành riêng cho cả nam và nữ, một kho hàng và 

một kho lạnh. Hệ thống giao thông bên trong thuận lợi cho việc nhập hàng, đi lại 

giữa các quầy hàng. 

b. Nhà điều hành 

- Công trình có quy mô 02 tầng, diện tích mỗi sàn 120m2, chiều cao thông thủy 
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của công trình (tính từ cos ±0.00 đến mái) là 9,2m, Tầng 1 có chiều cao 4,1m, 

tầng 2 có chiều cao 3,6m. Nền nhà cao hơn so với mặt sân hoàn thiện là 0,2m.  

 - Mặt bằng công trình có kích thước 6m x 20m, được chia làm hai tầng, 

mỗi tầng diện tích 120m2. Bố trí phòng làm việc cho nhân viên và 02 nhà vệ 

sinh riêng, 01 phòng nghỉ cho cán bộ công nhân viên. 

 c. Nhà hàng ăn uống: 

 - Công trình có quy mô 02 tầng, chiều cao thông thủy của công trình (tính 

từ cos ±0.00 đến mái) là 9,2m. Nền nhà cao hơn so với mặt sân hoàn thiện là 

0,2m, tầng 1 có chiều cao 4,1m, tầng 2 cao 3,6m.  

 - Mặt bằng công trình có kích thước 6m x 20m, diện tích mỗi tầng 120m2. 

Tầng 1 bố trí khu vực bán hàng ăn uống, một phòng kỹ thuật làm nơi chế biến 

đồ ăn, một nhà vệ sinh chung. Tầng 2 bố trí hai phòng ăn vip, một phòng nghỉ 

cho và một nhà vệ sinh chung. 

 - Nền cấu tạo gồm các lớp: đất san nền đầm chặt, lớp b  tông gạch vỡ mác 

75 dày 100mm, Nền tầng 1, sàn tầng 2 lát gạch Ceramic kích thước 500x500. 

Nền khu WC lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm. 

 - Mặt bằng xây tường gạch không nung, sơn nội ngoại thất bằng sơn 

DULUX (hoặc tương đương) 

 - Kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối, sàn mái BTCT đổ tại chỗ. 

 - Tường xây gạch ti u chu n vữa xi măng mác 75, trát trong và ngoài nhà 

VXM mác 75, trát trần, cột, dầm   M mác 75. 

 - Hệ thống cửa đi, cửa sổ, cửa nhựa lõi thép gia cường, kính dày 6,38mm. 

d. Khu karaoke 

- Công trình có quy mô 02 tầng, chiều cao thông thủy của công trình (tính từ cos 

±0.00 đến mái) là 9,2m, diện tích 108m2, tầng 1 cao 4,1m, tầng 2 cao 3,6m. Nền 

nhà cao hơn so với mặt sân hoàn thiện là 0,2m.  

 - Mặt bằng công trình có kích thước 6m x 18m, tầng 1 bố trí bar và cafe, 

một phòng kỹ thuật và một nhà vệ sinh. Tầng 2 bố trí hai phòng karaoke, một 

phòng kỹ thuật và một nhà vệ sinh. 

 - Nền cấu tạo gồm các lớp: đất san nền đầm chặt, lớp b  tông gạch vỡ mác 

75 dày 100mm, Nền tầng 1, phòng nghỉ lát gạch Ceramic kích thước 500x500. 

Nền khu WC lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm. 

 - Mặt bằng xây tường gạch không nung, sơn nội ngoại thất bằng sơn 
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DULUX (hoặc tương đương) 

 - Kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối, sàn mái BTCT đổ tại chỗ. 

 - Tường xây gạch ti u chu n vữa xi măng mác 75, trát trong và ngoài nhà 

VXM mác 75, trát trần, cột, dầm   M mác 75. 

 - Hệ thống cửa đi, cửa sổ, cửa nhựa lõi thép gia cường, kính dày 6,38mm. 

đ.Khu thể thao trong nhà: 

 - Công trình có quy mô 02 tầng, diện tích 120m2, tầng 1 cao 4,1m, tầng 2 

cao 3,6m. Chiều cao thông thủy của công trình (tính từ cos ±0.00 đến mái) là 

9,2m. Nền nhà cao hơn so với mặt sân hoàn thiện là 0,2m.  

 - Mặt bằng công trình có kích thước 6m x 20m. Tầng 1 bố trí phòng tập 

Gym, một phòng kỹ thuật và một nhà vệ sinh. Tầng 2 bố trí hai phòng tập Gym 

vip, một phòng kỹ thuật và một nhà vệ sinh. 

 - Nền cấu tạo gồm các lớp: đất san nền đầm chặt, lớp b  tông gạch vỡ mác 

75 dày 100mm, Nền tầng 1, tầng 2 lát gạch Ceramic kích thước 500x500. Nền 

khu WC lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm. 

 - Mặt bằng xây tường gạch không nung, sơn nội ngoại thất bằng sơn 

DULUX (hoặc tương đương) 

 - Kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối, sàn mái BTCT đổ tại chỗ. 

 - Tường xây gạch ti u chu n vữa xi măng mác 75, trát trong và ngoài nhà 

VXM mác 75, trát trần, cột, dầm   M mác 75. 

 - Hệ thống cửa đi, cửa sổ, cửa nhựa lõi thép gia cường, kính dày 6,38mm. 

e. Nhà ăn cán bộ công nhân viên: 

 - Công trình có quy mô 02 tầng, diện tích 120m2, chiều cao thông thủy 

của công trình (tính từ cos ±0.00 đến mái) là 9,2m, tầng 1 cao 4,1m, tầng 2 cao 

3,6m. Nền nhà cao hơn so với mặt sân hoàn thiện là 0,2m.  

 - Mặt bằng công trình có kích thước 6m x 20m. Tầng 1 bố trí phòng ăn 

cho công nhân, một quầy bán hàng, một phòng kỹ thuật và một nhà vệ sinh. 

Tầng 2 bố trí hai phòng ăn cho cán bộ, một phòng kỹ thuật và một nhà vệ sinh. 

 - Nền cấu tạo gồm các lớp: đất san nền đầm chặt, lớp b  tông gạch vỡ mác 

75 dày 100mm, Nền tầng 1, phòng nghỉ lát gạch Ceramic kích thước 500x500. 

Nền khu WC lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm. 

 - Mặt bằng xây tường gạch không nung, sơn nội ngoại thất bằng sơn 
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DULUX (hoặc tương đương) 

 - Kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối, sàn mái BTCT đổ tại chỗ. 

 - Tường xây gạch ti u chu n vữa xi măng mác 75, trát trong và ngoài nhà 

VXM mác 75, trát trần, cột, dầm   M mác 75. 

 - Hệ thống cửa đi, cửa sổ, cửa nhựa lõi thép gia cường, kính dày 6,38mm 

f. Nhà nghỉ cán bộ, công nhân viên: 

a. Giải pháp kiến trúc: 

 - Công trình có quy mô 02 tầng, diện tích 120m2 mỗi tầng, chiều cao 

thông thủy của công trình (tính từ cos ±0.00 đến mái) là 9,2m trong đó tầng 1 

cao 4,1m, tầng 2 cao 3,6m. Nền nhà cao hơn so với mặt sân hoàn thiện là 0,2m.  

 - Mặt bằng công trình có kích thước 6m x 20m. Tầng 1 bố trí các bàn ngồi 

uống nước, nghỉ ca cho cán bố công nhân viên, một nhà vệ sinh. Tầng 2 bố trí 

khu nghỉ ca, một phòng kỹ thuật và một nhà vệ sinh.  

 - Nền cấu tạo gồm các lớp: đất san nền đầm chặt, lớp bê tông gạch vỡ mác 

75 dày 100mm, Nền tầng 1, lát gạch Ceramic kích thước 500x500. Nền khu WC 

lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm. 

 - Mặt bằng xây tường gạch không nung, sơn nội ngoại thất bằng sơn 

DULUX (hoặc tương đương) 

 - Kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối, sàn mái BTCT đổ tại chỗ. 

 - Tường xây gạch ti u chu n vữa xi măng mác 75, trát trong và ngoài nhà 

VXM mác 75, trát trần, cột, dầm   M mác 75. 

 - Hệ thống cửa đi, cửa sổ, cửa nhựa lõi thép gia cường, kính dày 6,38mm. 

1.4.3. Tiến độ thực hiện Dự án 

Dự kiến tiến độ thi công Dự án được thực hiện như sau: 

- Hoàn thiện hồ sơ thủ tục:30/6/2022 

- Bắt đầu xây dựng: 8/2022- tháng 12/2023 

- Đi vào hoạt động: Tháng 01/2024. 

1.4.4. Tổng mức đầu tư 

Bảng Tổng mức đầu tƣ 
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Mục đích sử dụng Giá trị (VNĐ) 

Thu  đất 1.453.000.000 

Xây dựng   11.000.000.000  

Trang thiết bị, máy móc 5.547.000.000 

Vốn lưu động     2.000.000.000  

Tổng vốn đầu tư 20.000.000.000 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 20.000.000.000  NĐ (hai mươi tỷ đồng Việt 

Nam)  

Vốn dành cho công tác bảo vệ môi trường khoảng  một tỉ  đồng Việt Nam. 

II. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG  

2.1. Đánh giá, dự báo tác động gi i đoạn thi c ng     dựng Dự án 

a. Tác động do bụi, khí thải: 

a1. Quá trình san nền, quá trình thi công, đào đắp, san gạt, quá trình trút 

đổ vật liệu, quá trình trộn vữa 

Các hoạt động tr n gây phát sinh bị bụi, khí thải như: CO, SO2, NO2,…. 

a2. Hoạt động máy móc thi công, hoạt động hàn.  

Các hoạt động tr n gây phát sinh bụi, khí thải như: Khói hàn, CO, SO2, 

NO2, NOx  

a3. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

Quá trình vận chuyển nguy n nguy n vật liệu, vận chuyển đất đổ thải phát 

sinh các khí thải: bụi bốc bay, CO, SO2, NO2 

b. Tác động do nước thải  

b1. Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công  

Công nhân thi công tr n công trường gây phát sinh nước thải sinh hoạt với 

thành phần các chất ô nhiễm gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh 

(Coliform, E.Coli). 

b2. Nước thải thi công 
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Nước thải phát sinh do quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng, rửa xe 

với thành phần nước thải chủ yếu là cặn lơ lửng, đất, đá, vôi vữa, xi măng. Đặc 

tính ô nhiễm của các chất thải này là gây cản trở sự khuếch tán oxy vào nước, 

nước có độ pH cao, gây ảnh hưởng đến cuộc sống các loài thủy sinh trong khu 

vực. 

b3. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công san gạt mặt bằng kéo theo 

nhiều bùn đất, cát, rác thải… gây bồi lắng lưu vực tiếp nhận. 

c. Chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Công nhân thi công tr n công trường gây phát sinh CTR sinh hoạt với 

thành phần: Chất hữu cơ, giấy, bìa cát tông, giẻ vụn, nilon, vỏ chai nhựa, vỏ 

hộp... 

c2. Chất thải rắn thi công 

Quá trình thi công phát sinh lượng lớn CTR với thành phần bao gồm: đất 

bóc phong hóa, vật liệu phá dỡ đường điện, thảm thực vật, bao bì xi măng, b  

tông gạch vỡ, đất đào thừa, mẫu sắt thép thừa... 

d. Chất thải nguy hại 

Phát sinh chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng máy móc với thành phần gồm: 

giẻ lau chùi máy móc, vỏ chai đựng dầu nhớt, pin, ắc quy, bóng đèn, chai thủy 

tinh... 

2.1.2. Đánh giá tác động Giai đoạn hoạt động 

a. Tác động do bụi và khí thải  

a1. Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Hoạt động xe, các phương tiện ra vào gây phát sinh bụi bốc bay và các khí 

thải như: CO, CxHy, NOx, SO2, Aldehyd, Bụi gây tác động ô nhiễm đến môi 

trường dự án. 

a2. khí thải từ hoạt động của các công trình xử lý môi trường 

Các hơi khí độc hại như H2S; NH3; CH4... phát sinh từ khu tập kết chất 

thải rắn; khâu vận chuyển chất thải rắn; từ các công trình xử lý nước thải (cống 

rãnh; bể xử lý nước thải) 

a.3.  Khí thải từ máy phát điện:  
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Quá trình đốt dầu DO để vận hành máy phát điện sẽ đưa vào không khí 

các loại khí thải có chứa chất ô nhiễm như bụi, SO2, NOx, CO và VOC gây ô 

nhiễm cho môi trường không khí 

a.4. Tác động do khí thải phát sinh từ quá trình nấu ăn tại khu vực dự án 

Quá trình nấu ăn sẽ đưa vào không khí các loại khí thải có chứa chất ô 

nhiễm như bụi, SO2, NO2, CO và  OC gây ô nhiễm cho môi trường không khí 

b.  Tác động do nước thải 

b1. Nước mưa chảy tràn:  

Nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà máy kéo theo nhiều đất, cát, rác 

thải… gây bồi lắng lưu vực tiếp nhận.  

b2. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt chiếm 100% lưu lượng nước cấp cho mục đích sinh 

hoạt. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt bao gồm BOD5, TSS, 

NH3, dầu
 
mỡ... nếu không được xử lý sẽ vượt Quy chu n Việt Nam QC N 

14:2008/BTNMT (cột B) nhiều lần. 

c. Tác động do chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân vi n, khách vãng 

lai đến dự án, thành phần chủ yếu gồm: Chất hữu cơ, giấy, bìa cát tông, giẻ vụn, 

nilon, vỏ chai nhựa, vỏ hộp, thức ăn thừa... 

d. Chất thải nguy hại 

Thành phần CTNH bao gồm dầu nhớt thải, bao bì mềm thải có chứa hoặc 

bị nhiễm các thành phần nguy hại, bao bì cứng thải bằng kim loại, pin, ăc quy, 

chì thải. 

2.2. Dự báo nh ng rủi ro, sự cố m i trƣ ng 

2.4.1. Rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công 

*)  Sự cố tai nạn lao động:  

Tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất cứ các hoạt động có sử dụng lao 

động nếu không tuân thủ đúng quy trình an toàn lao động: 

- Do phương tiện máy móc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 

- Thiếu sót trong tổ chức chu n bị thi công: bố trí công việc không đúng 

trình tự, chồng chéo; 
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- Do công nhân không tuân thủ nội quy về an toàn lao động - Thiếu trang 

thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV; 

- Vi phạm các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn... 

- Sự cố do dịch bệnh. 

2.4.2. Rủi ro, sự cố hoạt động 

- Tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất cứ các hoạt động có sử dụng lao 

động nếu không tuân thủ đúng quy trình an toàn lao động, ảnh hưởng tới sức 

khỏe, tính mạng của công nhân trực tiếp tham gia thi công, từ đó làm chậm tiến 

độ và thiệt hại tới kinh phí của nhà thầu thi công cũng như đại diện chủ đầu tư. 

- Sự cố do cháy nổ: do chập điện, máy biến áp, máy phát điện dự phòng. 

 -  Sự cố do thiên tai: Sự cố và rủi ro trong các trường hợp có các hiện 

tượng thời tiết đặc biệt như gió lớn, bão làm ảnh hưởng đến công trình, hoạt 

động của dự án  

- Sự cố dịch bệnh: sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, đến kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh 

- Sự cố do hỏng hóc các công trình xử lý chất thải: nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường tiếp nhận. 

III. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 

VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

3.1. Biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động xấu do Dự án gây ra 

3.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động giai đoạn thi công xây dựng Dự án 

3.1.1.1. Giai đoạn chuẩn bị: 

a. Tác động do nước thải 

a1. Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công 

Công nhân thi công tr n công trường gây phát sinh nước thải sinh hoạt với 

thành phần các chất ô nhiễm gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh 

(Coliform, E.Coli). 

a2. Nước thải thi công 

Nước thải phát sinh do quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng, rửa xe 

với thành phần nước thải chủ yếu là cặn lơ lửng, đất, đá, vôi vữa, xi măng. Đặc 

tính ô nhiễm của các chất thải này là gây cản trở sự khuếch tán oxy vào nước, 



10 

 

nước có độ pH cao, gây ảnh hưởng đến cuộc sống các loài thủy sinh trong khu 

vực. 

a3. Nước mưa chảy tràn 

Chúng ta đã lấy nhau lúc mà cả 2 quá bồng bột, nghĩ cuôc sống toàn màu 

hồng. 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công san gạt mặt bằng kéo theo 

nhiều bùn đất, cát, rác thải… gây bồi lắng lưu vực tiếp nhận. 

b. Tác động do bụi, khí thải: 

b1. Quá trình san nền, quá trình thi công, đào đắp, san gạt, quá trình trút 

đổ vật liệu, quá trình trộn vữa 

Các hoạt động trên gây phát sinh bụi, khí thải như: CO, SO2, NO2,…. 

b2. Hoạt động máy móc thi công, hoạt động hàn. 

Các hoạt động trên gây phát sinh bụi, khí thải như: Khói hàn, CO, SO2, 

NO2, NOx,.. 

b3. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu: Quá trình vận chuyển nguyên 

nguyên vật liệu, vận chuyển đất đổ thải phát sinh các khí thải: bụi bốc bay, CO, 

SO2, NO2. 

c. Chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Công nhân thi công tr n công trường gây phát sinh CTR sinh hoạt với 

thành phần: Chất hữu cơ, giấy, bìa cát tông, giẻ vụn, nilon, vỏ chai nhựa,..  

c2. Chất thải rắn thi công 

Quá trình thi công phát sinh lượng lớn CTR với thành phần bao gồm: đất 

bóc phong hóa, vật liệu phá dỡ đường điện, thảm thực vật, bao bì xi măng, b  

tông gạch vỡ, đất đào thừa, mẫu sắt thép thừa... 

d. Chất thải nguy hại 

Phát sinh chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng máy móc với thành phần gồm: 

giẻ lau chùi máy móc, vỏ chai đựng dầu nhớt, pin, ắc quy, bóng đèn, chai thủy 

tinh... 

3.1.1.2. Giai đoạn hoạt động 

Tác động do nước thải 
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 a1. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà máy kéo theo nhiều đất, cát, rác 

thải… gây bồi lắng lưu vực tiếp nhận. 

a2. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt chiếm 100% lưu lượng nước cấp cho mục đích sinh 

hoạt. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt bao gồm BOD5, TSS, 

NH3, dầu mỡ... nếu không được xử lý sẽ vượt Quy chu n Việt Nam QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) nhiều lần. Do đó, Chủ dự án sẽ thực hiện việc xây 

dựng trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 30 m3/ngđ. 

Tác động do bụi và khí thải 

b1. Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Hoạt động xe, các phương tiện ra vào gây phát sinh bụi bốc bay và các khí 

thải như: CO, CxHy, NOx, SO2, Aldehyd, Bụi gây tác động ô nhiễm đến môi 

trường dự án. 

b2. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động tổng hợp xây dựng các công trình 

của các nhà đầu tư thành viên 

Quá trình thi công xây dựng từ hoạt động này tạo ra lượng bụi và khí thải 

phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị tham gia 

thi công. 

b3. Khí thải từ hoạt động của các công trình xử lý môi trường 

Các hơi khí độc hại như H2S; NH3; CH4... phát sinh từ khu tập kết chất 

thải rắn; khâu vận chuyển chất thải rắn; từ các công trình xử lý nước thải (cống 

rãnh; bể xử lý nước thải). 

b4. Khí thải từ máy phát điện: 

Quá trình đốt dầu DO để vận hành máy phát điện sẽ đưa vào không khí 

các loại khí thải có chứa chất ô nhiễm như bụi, SO2, NOx, CO và VOC gây ô 

nhiễm cho môi trường không khí. 

b5. Tác động do khí thải phát sinh từ quá trình nấu ăn tại khu vực dự án 

Quá trình nấu ăn sẽ đưa vào không khí các loại khí thải có chứa chất ô 

nhiễm như bụi, SO2, NO2, CO và VOC gây ô nhiễm cho môi trường không khí. 
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Tác động do chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt 

Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của người dân, cán bộ công nhân viên 

khách vãng lai đến dự án, thành phần chủ yếu gồm: Chất hữu cơ, giấy, bìa cát 

tông, giẻ vụn, nilon, vỏ chai nhựa, vỏ hộp, thức ăn thừa... 

Chất thải nguy hại 

Thành phần CTNH bao gồm dầu nhớt thải, bao bì mềm thải có chứa hoặc 

bị nhiễm các thành phần nguy hại, bao bì cứng thải bằng kim loại, pin, ăc quy, 

chì thải. 

3.4. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, PHÕNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ ĐỐI 

VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN 

(1). Giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 

- Toàn bộ các thiết bị thi công sẽ được làm thủ tục đăng ký kỹ thuật và 

hành chính tại Cục Đăng kiểm Việt Nam theo quy định. 

- Các phương tiện di chuyển sẽ chấp hành đúng những quy định của cơ 

quan quản lý địa phương. 

- Phần tổ chức thi công, Đại diện chủ đầu tư sẽ có các biện pháp thích hợp 

để ngăn ngừa tai nạn lao động và vệ sinh môi trường 

 (2). Phòng chống sự cố cháy nổ 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các biện pháp phòng chống 

cháy nổ như sau: 

- Dầu được mua từ cơ sở phân phối tr n địa bàn và chuyển đến các 

phương tiện thi công bằng các tàu cấp nhiên liệu.  

- Đồng thời các phương tiện tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng 

cụ, thiết bị PCCC như bình cứu hoả, máy bơm cứu hoả, thùng cát, mặt nạ phòng 

độc khi chữa cháy và bố trí các dụng cụ này ở những nơi dễ quan sát và dễ lấy 

khi sử dụng. 

 (3). Biện pháp giảm thiểu các tác động do thiên tai 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nhằm có kế hoạch thi công 

hợp lý, đảm bảo an toàn cho công nhân. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân, trường hợp xảy ra sự cố về 

thời tiết sẽ kịp thời ứng cứu. 
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- Lên kế hoạch, các biện pháp ứng cứu khi xảy ra các sự cố nhằm kịp thời 

xử lý hạn chế ảnh hưởng đến tính mạng con người và kinh tế.  

- Tập huấn cho công nhân các thao tác ứng cứu tại hiện trường khi có sự cố 

xảy ra. 

- Trường hợp xảy ra sự cố thời tiết bất thường sẽ ngưng các hoạt động thi 

công, báo với cán bộ giám sát và cơ quan chức năng cùng phối hợp kịp thời ứng 

cứu.  

IV. CHƢƠNG TR NH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường 

Các biện pháp tăng cường quản lý môi trường của Dự án sẽ được áp dụng như 

sau: 

- Chủ đầu tư sẽ tổ chức bộ phận quản lý môi trường trong thời gian thi 

công xây dựng với số lượng khoảng 2 người, đủ năng lực để quản lý các hạng 

mục công trình xử lý chất thải của Dự án.  

- Chủ đầu tư sẽ lập kế hoạch và chương trình hành động bảo vệ môi 

trường tại khu vực Dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường 

Dự án và cơ quan môi trường địa phương trong việc thực hiện các nguyên tắc 

bảo vệ môi trường trong khu vực Dự án, cụ thể như sau: 

+ Phương án xử lý, quản lý chất thải phát sinh trong quá trình thực hiện 

Dự án phải được sự cho phép của chính quyền địa phương; 

+ Khi xảy ra sự cố về môi trường, bộ phận quản lý môi trường của Dự án 

sẽ báo ngay với cơ quan quản lý môi trường tại địa phương để có phương án xử 

lý phù hợp, và khắc phục sớm nhất hậu quả sự cố xảy ra. Chủ Dự án sẽ dừng thi 

công cho đến khi khắc phục xong sự cố hoặc cơ quan nhà nước có th m quyền 

cho phép; 

+ Cơ quan quản lý môi trường tại địa phương thường xuyên kiểm tra, đồng 

thời tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Chủ đầu tư trong công tác quản lý môi trường 

của Dự án. 

Chương trình quản lý môi trường cho Dự án sẽ được thực hiện cho mỗi 

giai đoạn chu n bị, thi công xây dựng và giai đoạn vận hành Dự án. Trong đó, 

Dự án phải được lập báo các đề xuất cấp giấy phép môi trường trước khi dự án 

đi vào hoạt động chính thức. 

4.2. Chƣơng trình giám sát m i trƣ ng 
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4.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Giám sát chất lượng khí thải 

- Chỉ ti u giám sát: nhiệt độ, độ  m, bụi, tiếng ồn, CO, NO2, SO2. 

- Vị trí giám sát:  1 vị trí 

+ Khu vực thi công: KK1(X=2156856; Y=582436).         

- Quy chu n áp dụng:  

+ QCVN 02: 2019/BYT – Quy chu n kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị gới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QC N 26: 2010/BTNMT - Quy chu n kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 05: 2013/BTNMT - Quy chu n kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khi xung quanh. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

4.2.3. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động  

a. Đối với nước thải sinh hoạt  

- Vị trí giám sát:   

+ Nước thải đầu ra: Vị trí nước thải đầu ra của bể khử trùng; 

- Số lượng 1 mẫu; 

- Quy chu n so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - cột  B. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng 1 lần tương đương 4 lần/năm (tháng 3,6,9,12). 

- Các chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng nước thải (đầu vào và đầu ra), pH, 

TSS, NH4
+
, BOD5, NO3-, PO4

3-
, dầu mỡ động thực vật,  Coliform. 

b. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí  lấy mẫu: 

+ Tại khu vực ống khói thải của nhà máy KK1: (X=2184256; Y=595001). 

- Các thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ  m, bụi, tiếng ồn, NO2, SO2, NH3, 

H2S. 

- Quy chu n so sánh:   

+ QCVN 19:2008 – Quy chu n kỹ thuật quốc gia về bụi và khí thải vô cơ. 

+ QCVN 20:2008- quy chu n kỹ thuật quốc gia về khí thải hữu cơ. 
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+ QC N 26: 2010/BTNMT - Quy chu n kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Tần suất giám sát: 4 lần/năm (tháng 5, 6, 7, 8). 

4.2.3. Kinh phí giám sát m i trƣ ng 

- Kinh phí giám sát trong giai đoạn thi công sẽ được tính theo đơn giá 

quan trắc môi trường tr n địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 

19/2020/QĐ-UBND ngày 07/05/2020. 

- Kinh phí giám sát đột xuất (trong chi phí dự phòng của dự án): Tùy 

thuộc tính chất, mức độ cụ thể của sự cố. 

V. CAM KẾT THỰC HIỆN. 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai thực hiện Dự 

án, Chủ đàu tư cam kết thực hiện các nội dung sau: 

- Tuân thủ các quy định về khai thác và BVMT theo Luật Bảo vệ môi 

trường và Nghị định, Thông tư hướng dẫn kèm theo; 

- Các biện pháp BVMT sẽ được thực hiện hoàn thiện và hoàn thành đúng 

tương ứng theo từng giai đoạn đã đề ra; 

- Tiến hành thi công Dự án theo đúng tiến độ đã đề ra; 

- Có chính sách ưu ti n tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc, triển 

khai chương trình hỗ trợ cho người dân địa phương phát triển sản xuất, phối hợp 

chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác B MT và quản lý an ninh 

trật tự khu vực; 

- Thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường hàng năm như 

đã n u ở chương 5 của báo cáo này, báo cáo kết quả l n cơ quan chức năng theo 

định kỳ; 

- Thực hiện báo cáo l n cơ quan chức năng các thông tin về các loại chất 

thải nguy hại. Trong đó báo cáo về công tác thống kê số lượng, chủng loại, công 

tác thu gom, lưu giữ và xử lý CTNH; 

- Thực hiện đúng công tác đền bù, giải quyết thích đáng thiệt hại do hoạt 

động Dự án gây ra đối với người dân; 

- Ngừng tất cả các hoạt động, kiểm tra hoàn thiện công trình và báo cáo cho 

cơ quan chức năng xử lý nếu phát hiện thấy sự cố môi trường xảy ra trong quá trình 

hoạt động của Dự án; 

- Đền bù và khắc phục thiệt hại trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi 

trường xảy ra do triển khai Dự án theo quy định hiện hành; 


